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Viện Giao lưu Quốc tế Đại học Bucheon theo đuổi sứ mệnh cao cả “Đào tạo con người đúng nghĩa, người làm  

việc chân chính, kỹ thuật viên thực thụ”, không ngừng phát triển chương trình đào tạo quốc tế đa dạng,  

giúp sinh viên Bucheon tự tin khẳng định bản lĩnh trên trường quốc tế.

Viện Giao lưu Quốc tế Đại học Bucheon hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực quốc tế cho sinh viên đang 

theo học thông qua các chương trình giao lưu, sinh viên trao đổi và đào tạo ngôn ngữ với các trường đại học 

đối tác ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Cùng với đó, Trung tâm Ngôn ngữ Toàn cầu còn là nơi bạn khám 

phá vẻ đẹp ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, hòa mình vào làn sóng Hallyu đang lan tỏa mạnh mẽ.

Viện Giao lưu Quốc tế Đại học Bucheon đang kiến tạo một môi trường quốc tế năng động và luôn rộng cửa 

chào đón những ai đam mê tiếng Hàn và văn hóa xứ sở kim chi. Hãy đến và cùng chúng tôi viết nên câu chuyện 

toàn cầu!

Viện trưởng Viện Giao lưu Quốc tế Đại học Bucheon

Kim Mo Ran

10 phút đi bộ 30 phút 30 phút ~ 1 giờ

Đại học Bucheon: 
Kết nối mọi điểm đến từ ga tàu đến sân bay, v.v.

Từ Seoul đến  
Đại học Bucheon mất

Từ sân bay đến  
Đại học Bucheon mất 

Từ ga tàu đến  
Đại học Bucheon mất 

Giới thiệu Viện Giao lưu Quốc tế

Ga 
Bucheon

Line 1

Ga 
Sinjungdong

Line 7

01 02 03

Lời ngỏ của Viện trưởng Vị trí

CHÚNG TÔI  
KIẾN TẠO 

NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO 
TOÀN CẦU.
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Anh

3 
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28 Nhật Bản

7 
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5 
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Lào

1 
Việt Nam

7 Malaysia

2 Singapore

3 

New Zealand

1

Thỏa thuận Hợp tác đã ký kết
New Zealand Trường Cao đẳng EDENZ

Đài Loan
Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Tỉnh Ngô / Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Đông Nam / Đại học Khoa Học Kỹ Thuật quốc lập Đài Bắc / Đại học Vạn Năng 
/ Đại học Thực Tiễn

Lào Học viện Giáo dục Sengsavanh

Nga Đại học Sư phạm và Nhân văn Quốc gia Amur /Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khabarovsk / Đại học Quốc gia Thái Bình Dương

Malaysia Đại học Berjaya / Đại học Châu Á Thái Bình Dương

Hoa Kỳ Đại học Shepherd (Khoa 3D) / Đại học Du lịch Quốc tế / Đại học Bang California, Bakersfield / Đại học Marywood / Đại học Guam

Việt Nam
Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Lâm / Cao đẳng Kỹ thuật Thủ Đức / Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng / Đại học Hoa Sen / Đại học Hồng Bàng / Cao 
đẳng CNTT - Đại học Đà Nẵng / Cao đẳng Sài Gòn

Singapore Học viện PSB / Viện Giáo dục Kỹ thuật / Học viện Kế toán Singapore

Anh Cao đẳng Bournville / Trường Cao đẳng Tây London - Cơ sở Ealing và Hammersmith / Cao đẳng Burton và Nam Derbyshire

Uzbekistan
Đại học Công nghệ Thông tin Tashkent / BUT (Đại học Bucheon tại Tashkent) / Đại học Quốc gia Uzbekistan / NTM Sejong Hakdang / Bộ Giáo 
dục Đại học, Khoa học và Đổi mới

Kyrgyzstan Trường Đại học Hàn Quốc Kyrgyzstan / Trường Đại học Hàn Quốc Trung Á

Kazakhstan Đại học Sư phạm Pavlodar

Nhật Bản
Học viện Ichijo / Đại học Du lịch Osaka / Tập đoàn NSG / Cao đẳng Hàng không, Du lịch & Ngoại ngữ / Đại học Quốc tế Josai / Đại học Nữ sinh 
Osaka / Trường Cao đẳng Thẩm mỹ & Thời trang Omura

Trung Quốc

Đại học Kỹ thuật và Dạy nghề Quý Dương / Đại học Kỹ thuật và Dạy nghề Đại Liên Phong Diệp / Đại học Công nghiệp Đại Liên / Đại học Kỹ 
thuật và Dạy nghề Đồng Nhân / Đại học Kỹ thuật Lan Tường / Đại học Nông nghiệp và Dạy nghề Bắc Kinh / Đại học Thẩm Dương / Đại học 
Dược phẩm và Thực phẩm Sơn Đông / Đại học Văn hóa và Nghệ thuật Tứ Xuyên / Đại học Sơn Đông, Cơ sở Uy Hải / Đại học Kinh tế và Thương 
mại Sơn Đông / Đại học Kỹ thuật và Dạy nghề Tây An / Đại học Sư phạm An Sơn / Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Kỹ thuật Uy Hải / Đại học 
Dạy nghề Hàng hải Uy Hải / Đại học Dạy nghề Uy Hải / Trường Kỹ thuật Uy Hải / Trường Kỹ thuật Văn Đăng Uy Hải / Tập đoàn Giáo dục Hành 
Tri Trùng Khánh / Đại học Dạy nghề Kinh tế Công nghiệp Trùng Khánh / Đại học Kỹ thuật và Dạy nghề Hàng không Thành Đô / Đại học Công 
nghệ Thanh Đảo, Cao đẳng Hoàng Đảo / Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Cơ sở Vinh Thành / Đại học Ngoại ngữ Hà Bắc / Trường Kỹ thuật Công 
nghiệp Thương mại Yên Đài / Trường Kỹ thuật Sơn Đông / Trường Kỹ thuật Tế Ninh / Trường Kỹ thuật Quang Nguyên Uy Hải

Canada Đại học Thompson Rivers

Philippines Đại học Lyceum

Tình hình hợp tác với các cơ quan (trường đại học) các nước
Đại học Bucheon sở hữu mạng lưới kết nối rộng lớn với nhiều quốc gia trên thế giới như  
Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Uzbekistan, Việt Nam,... Thông qua đa dạng các kênh trực tuyến  
và ngoại tuyến, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và đảm bảo cho các bạn một hành trình du học  
an toàn, tiện lợi và đáng nhớ tại Hàn Quốc.

Kazakhstan

1Uzbekistan

5 Kyrgyzstan

2

16
Quốc gia

75
Cơ quan (Trường đại học)

Tình hình hợp tác với các cơ quan (trường đại học) các nước

Guam

1 
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Chúng tôi đang thực hiện đa dạng các công tác giáo dục và giao lưu văn hoá dành riêng cho  
du học sinh quốc tế.

Trại hè Tình bạn Toàn cầu

Trải nghiệm mặc Hanbok ở Gyeongbokgung

Lễ Trưởng thành của Hàn Quốc

Làm con dấu cá nhân

Lotte World

Giải đấu Yutnori & Đầu hồ nhân dịp lễ Tết

Lễ bế giảng

Làm đèn lồng Cheongsa Chorong

Tham quan Nhà Xanh

Trải nghiệm văn hóa trực tuyến (Làm sáp thơm Hanbok)

Làm món ăn Hàn Quốc (Tteokguk · Sanjeok)

Cuộc thi Diễn thuyết Toàn cầu

Hội Sinh viên Quốc tế

Chương trình Hỗ trợ và Tư vấn Nghề nghiệp 
cho sinh viên quốc tế

CLB Thể Thao

Cuộc thi Nói tiếng Hàn

Trải nghiệm Văn hoá Hàn Quốc

Chương trình Trải nghiệm Chuyên ngành

B.G.M (Cố vấn Toàn cầu Bucheon)

Trao đổi ngôn ngữ (Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật)

Chương trình Đào tạo

Đào tạo Cử nhân Đào tạo Chính quy tiếng Hàn
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Giới thiệu Khoa

Khoa Kỹ thuật

Bạn có đam mê kiến tạo những không gian sống đẹp đẽ, an toàn và tiện nghi? 
Khoa Kiến trúc là nơi biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Với chương trình đào tạo  
thực tế và đội ngũ giảng viên tận tâm, chúng tôi đã đào tạo hơn 6.000 kiến trúc sư xuất sắc, 
sẵn sàng kiến tạo nên những công trình mang dấu ấn riêng của bạn.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Thiết kế kiến trúc, Thiết kế BIM, Thiết kế kết cấu, Kiểm định an toàn, Lập dự toán, Quản lý hiện 
trường thi công xây dựng và kiến trúc, Công vụ xây dựng, Duy trì và quản lý nhà ở chung cư và 
văn phòng, Thiết bị (M&E), Công chức liên quan đến kiến trúc, v.v.

Chứng chỉ	� Kỹ sư công nghiệp kiến trúc, Kỹ sư kiến trúc, Kỹ sư công nghiệp an toàn xây dựng, Kỹ sư công 
nghiệp thiết bị kiến trúc, Kỹ thuật viên BIM, Kỹ năng vẽ kỹ thuật kiến trúc ứng dụng máy tính, v.v.

Tầng 4, Tòa Gonghak, Cơ sở chính
032) 610-3300

Khoa Kiến trúc  Hệ 3 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 1 năm

Tầng 12, Ggumjip, Cơ sở chính
032) 610-3360

Khoa Thông tin Truyền thông là nơi bạn được trang bị kiến thức và kỹ năng để vận hành 
mạng lưới viễn thông siêu tốc (Gigabit Internet, 5G), trở thành chuyên gia mạng thế hệ mới  
(IPv6) và nắm vững công nghệ Internet Vạn Vật (IoT) đang bùng nổ. Hãy cùng chúng tôi  
kiến tạo tương lai của ngành ICT toàn cầu!

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Thông qua chương trình đào tạo chuyên sâu về mạng, bạn có thể phát triển thành kỹ sư kỹ thuật 
viễn thông, kỹ thuật viên thiết bị viễn thông, quản trị viên mạng, kỹ sư hệ thống, chuyên gia bảo mật 
mạng. Bên cạnh đó, với chương trình đào tạo thực tế về IoT bao gồm cả phần mềm và phần cứng, bạn 
có thể trở thành nhà phát triển phần mềm hệ thống, nhà phát triển phần mềm ứng dụng, lập trình 
viên web, lập trình viên phát triển IoT.

Chứng chỉ	� - �Lĩnh vực Mạng: Kỹ sư công nghiệp thông tin truyền thông, Chuyên viên quản trị mạng, CCNA, CCNP, 
CCIE, Linux Master, v.v.

	 - �Lĩnh vực Thực tế IoT: Kỹ sư công nghiệp xử lý thông tin, Kỹ sư hệ thống nhúng, Chứng chỉ chuyên gia 
phát triển ứng dụng di động, v.v.

Khoa Thông tin Truyền thông  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Tầng 2, Tòa Gonghak, Cơ sở chính
032) 610-3330

Với chương trình studio thiết kế sáng tạo độc đáo, Khoa Thiết kế Nội thất không ngừng  
bồi dưỡng những tài năng kiến tạo không gian. Chúng tôi trang bị cho bạn kiến thức và kỹ năng  
để trở thành chuyên gia thiết kế nội thất hàng đầu, đáp ứng mọi yêu cầu của xu hướng thiết 
kế hiện đại.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Thiết kế nội thất, Thi công nội thất / Thiết kế nội thất thương hiệu chuyên nghiệp, Đồ họa nội 
thất/ Marketing thiết kế nội thất, Thiết kế phối cảnh/ Thiết kế không gian triển lãm, Thiết kế kiến 
trúc, Thiết kế nội thất gỗ, Thiết kế chiếu sáng, Lĩnh vực vật liệu và vật tư kiến trúc, Nghiên cứu 
viên thiết kế doanh nghiệp, v.v.

Chứng chỉ	� Kỹ sư nội thất, Kỹ sư công nghiệp nội thất, Kỹ sư công nghiệp màu sắc, Kỹ năng vẽ CAD kiến 
trúc, Kỹ năng vận hành đồ họa máy tính, Chứng chỉ kỹ thuật AutoCAD cấp 1·2, Chứng chỉ kỹ 
năng công nghệ thông tin ITQ Excel, v.v.

Khoa Thiết kế Nội thất  Hệ 3 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 1 năm

Tầng 3, Toà Gonghak, Cơ sở chính
032) 610-3310

Kể từ năm 1979, Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước bằng 
việc đào tạo các chuyên gia xây dựng những công trình trọng yếu như đường sá, cầu cống, 
sân bay, bến cảng... Giờ đây, chúng tôi tiếp tục tiên phong, đào tạo những kỹ sư sáng tạo, 
dẫn đầu trong xây dựng hạ tầng thông minh cho các thành phố tương lai.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Đường bộ, đường sắt (đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm), cầu, hầm, đập/nhà máy điện hạt 
nhân, sông ngòi, sân bay, cảng biển, cấp thoát nước, công trình giao thông, khu liên hợp công 
trình môi trường, công ty thi công/ công ty thiết kế kết cấu/ công ty kiểm định an toàn và bảo 
trì/ công ty liên quan đến phòng chống thiên tai/ các cơ quan nhà nước liên quan đến xây dựng 
và công chức ngành xây dựng, v.v.

Chứng chỉ	� Kỹ sư công nghiệp xây dựng dân dụng, Kỹ sư xây dựng dân dụng, Kỹ sư công nghiệp thí nghiệm 
vật liệu xây dựng, Kỹ sư thí nghiệm vật liệu xây dựng, Kỹ sư công nghiệp trắc địa và thông tin địa 
không gian, Kỹ sư trắc địa và thông tin địa không gian, Kỹ sư công nghiệp an toàn xây dựng, Kỹ 
sư an toàn xây dựng, Kỹ sư công nghiệp bê tông, Kỹ sư bê tông, Kỹ sư phòng chống thiên tai, v.v.

Khoa Kỹ thuật Xây dựng  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Tầng 4, Tòa Hangil, Cơ sở chính
032) 610-3340

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, Kỹ thuật Điện tử đóng vai trò trung tâm,  
kiến tạo nên mọi lĩnh vực công nghiệp. Khoa Kỹ thuật Điện tử của chúng tôi tiên phong đào tạo  
chuyên gia, trang bị kiến thức lý thuyết vững chắc và kỹ năng thực hành chuyên sâu, đáp ứng mọi 
yêu cầu của ngành công nghiệp điện tử tiên tiến. Với đội ngũ giảng viên ưu tú và trang thiết bị  
hiện đại, chúng tôi mang đến chương trình đào tạo chuyên biệt với hai chuyên ngành Kỹ thuật 
Điện tử và Nhà máy Thông minh.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Sản xuất, Sản xuất liên quan đến tích hợp IoT thông minh, Thiết kế phần cứng, Phát triển phần mềm, 
Xử lý dữ liệu, Tự động hóa nhà máy và nhà máy thông minh, Vận hành thiết bị tự động hóa, Thiết kế tự 
động hóa, Thiết kế và vận hành thiết bị PLC

Chứng chỉ	� (Chứng chỉ quốc gia) Kỹ sư công nghiệp nhà máy thông minh, Kỹ sư công nghiệp thiết bị tự động hóa, 
Kỹ sư cơ điện tử, Kỹ sư công nghiệp điện tử, Kỹ sư công nghiệp điện, Kỹ sư công nghiệp thủy lực và 
khí nén, Kỹ sư công nghiệp xử lý thông tin, Chuyên gia phân tích dữ liệu lớn, (chứng chỉ tư nhân) Chuyên gia nhà máy thông minh cấp 1/cấp 2, 
Chuyên viên quản lý vận hành nhà máy thông minh cấp 1/cấp 2, Chứng chỉ chuyên gia xây dựng và vận hành sản xuất thông minh cấp 1/cấp 2/
cấp 3, Chuyên gia SQL (Lập trình viên)

Khoa Kỹ thuật Điện tử  (Chuyên ngành Nhà máy Thông minh)Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Tầng 2, Tòa Hangil, Cơ sở chính
032) 610-3340

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, Kỹ thuật Điện tử đóng vai trò trung tâm,  
kiến tạo nên mọi lĩnh vực công nghiệp. Khoa Kỹ thuật Điện tử của chúng tôi tiên phong đào tạo  
chuyên gia, trang bị kiến thức lý thuyết vững chắc và kỹ năng thực hành chuyên sâu, đáp ứng mọi 
yêu cầu của ngành công nghiệp điện tử tiên tiến. Với đội ngũ giảng viên ưu tú và trang thiết bị  
hiện đại, chúng tôi mang đến chương trình đào tạo chuyên biệt với hai chuyên ngành Kỹ thuật 
Điện tử và Nhà máy Thông minh.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Thiết kế và phát triển bảng mạch điện tử, Sản xuất và thiết kế hệ thống nhúng, Ứng dụng hệ thống 
IoT, Thiết kế mạch và hệ thống đo lường điều khiển điện tử, Sản xuất bán dẫn

Chứng chỉ	� Kỹ sư (công nghiệp) điện tử, Kỹ sư công nghiệp thiết kế mạch điện tử, Kỹ sư công nghiệp hệ thống 
nhúng, Kỹ sư công nghiệp thiết bị điện tử, Kỹ sư công nghiệp tự động hóa sản xuất, Kỹ sư công 
nghiệp điều khiển máy tính điện tử, Kỹ thuật viên bảo trì thiết bị bán dẫn, Kỹ sư (công nghiệp) thông 
tin truyền thông, Kỹ sư thiết bị thông tin truyền thông, Kỹ sư công nghiệp xử lý thông tin, Kỹ sư máy tính điện tử, Kỹ sư (công nghiệp) điện tử vô 
tuyến, Kỹ sư (công nghiệp) công nghệ thông tin, Kỹ sư công nghiệp đo lường

Khoa Kỹ thuật Điện tử  (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử)Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm
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Tầng 9, Ggumjip, Cơ sở chính
032) 610-3260

Sự phát triển của internet và công nghệ thông tin mang đến vô vàn tiện ích, nhưng cũng tiềm 
ẩn những nguy cơ khôn lường nếu dữ liệu không được bảo vệ. Các chuyên gia An ninh Thông tin 
Máy tính chính là những người bảo vệ thông tin cá nhân và tổ chức, một nghề nghiệp đỉnh cao 
của tương lai. Khoa chúng tôi đào tạo những chuyên gia hàng đầu, những "người gác cổng" cho 
kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, những người không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn có tâm, 
góp phần xây dựng một xã hội số an toàn và đáng tin cậy.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Lập trình viên bảo mật, Nhà phát triển phần mềm ứng dụng thông thường, Chuyên viên tư 
vấn bảo mật sơ cấp, Quản trị viên hệ thống giám sát an ninh, Chuyên gia bảo mật hệ thống và 
mạng, v.v.

Chứng chỉ	� Kỹ sư công nghiệp bảo mật thông tin, Kỹ sư công nghiệp xử lý thông tin, Chuyên viên quản trị 
mạng, Linux Master, Chuyên gia bảo vệ thông tin (SIS), Kiểm toán viên hệ thống thông tin được 
chứng nhận quốc tế (CISA), Chuyên gia bảo mật hệ thống thông tin được chứng nhận quốc tế 
(CISSP), Chứng chỉ mạng cơ bản (CCNA), Chứng chỉ mạng chuyên nghiệp (CCNP), v.v.

Khoa An ninh Thông tin Máy tính  Hệ 3 năm

Khoa Kỹ thuật

Tầng 4, Tòa Hangil, Cơ sở chính
032) 610-3400

Khoa Điện của chúng tôi nỗ lực không ngừng để đào tạo những nhân tài có nhân cách và năng lực 
sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương thông qua chương trình đào tạo 
tập trung vào thực tế, kết hợp giữa lý thuyết điện công nghiệp truyền thống và các kiến thức tân 
tiến như vi xử lý, lập trình máy tính, CAD điện, HMI, năng lượng tái tạo.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Các doanh nghiệp nhà nước, công ty xây dựng, công ty điện lực và quản lý an toàn điện, công 
ty sản xuất đèn LED và màn hình hiển thị, công ty phát triển và sản xuất thiết bị điện tử công 
nghiệp, công ty quản lý năng lượng tái tạo, công ty thi công và bảo trì đường sắt điện, v.v.

Chứng chỉ	 - �Kỹ sư công nghiệp điện, Kỹ sư công nghiệp điện công trình, Kỹ sư công nghiệp đường sắt điện, 
Kỹ sư công nghiệp phòng cháy chữa cháy, Kỹ sư công nghiệp an toàn lao động, v.v.

	 - �Có thể tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ kỹ sư sau khi nhập học chương trình chuyên sâu hệ Cử 
nhân

Khoa Điện  Hệ 3 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 1 năm

Tầng 4, Tòa Hangil, Cơ sở chính
032) 610-3470, 3474

Khoa Thiết kế Video & Games với hai chuyên ban độc đáo: [Thiết kế Webtoon & Illust / Ban A] và 
[Thiết kế Video & Games / Ban B], mang đến chương trình đào tạo bám sát chiến lược phát triển 
của ngành công nghiệp truyện tranh, hoạt hình, game, video và VR/AR tại Bucheon, dưới sự  
dẫn dắt của Trung tâm Xúc tiến Công nghiệp Hoạt hình & Truyện tranh Hàn Quốc và Cơ quan Xúc tiến  
Nội dung Gyeonggi. Đặc biệt, xưởng sản xuất <JEPPET Studio> trực thuộc Đại học Bucheon sẽ là  
"bệ phóng" giúp bạn tích lũy kinh nghiệm thực chiến, cùng các học phần tích hợp VR/3D mở ra  
cơ hội nhận thêm bằng thứ hai, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Tác giả webtoon, Công ty sản xuất nội dung Giáo dục (Họa sĩ minh họa), Công ty sản xuất game 
(Chuyên viên dựng hình & tạo map 3D, Nhà thiết kế UI/UX, Lập trình viên, Họa sĩ concept), Công 
ty sản xuất phim hoạt hình 3D (Chuyên viên dựng hình & tạo map 3D, Chuyên viên diễn hoạt 
3D, Kỹ xảo hình ảnh, Chuyên viên tổng hợp & dựng phim), Đài truyền hình (Chuyên viên dựng 
phim & họa sĩ motion graphic), Nghệ sĩ nội dung VR·AR, v.v.

Chứng chỉ	 GTQ (Chứng chỉ Kỹ thuật Đồ họa), GTQi (Chứng chỉ Kỹ thuật Đồ họa Minh họa), v.v.

Khoa Thiết kế Video & Games  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong  
sản xuất thông qua sự kết hợp giữa ngành chế tạo và công nghệ thông tin (ICT), Khoa Phần mềm  
Máy tính sẽ trang bị cho bạn kiến thức lý thuyết vững chắc và kỹ năng ứng dụng thực tế, giúp bạn trở  
thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển phần mềm thông minh.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Lập trình viên ứng dụng, Lập trình viên website, Lập trình viên hệ thống, Lập trình viên di động, 
Quản trị viên máy chủ, Quản trị viên cơ sở dữ liệu, Quản trị viên mạng, Quản trị viên bảo mật 
máy tính, Chuyên viên vận hành hệ thống thông tin, Nhân viên bảo trì hệ thống thông tin, v.v.

Chứng chỉ	� Kỹ sư công nghiệp Xử lý thông tin, Kỹ sư Hệ thống Máy tính, Chứng chỉ OCP (Oracle Certified 
Professional), OCJP (Oracle Certified Java Programmer), MCSE (Microsoft Certified System 
Engineer) và các chứng chỉ liên quan đến máy tính khác, Kỹ sư công nghiệp Tự động hóa Văn 
phòng, Chứng chỉ tin học ứng dụng 1·2, v.v.

Tầng 6, Ggumjip, Cơ sở chính
032) 610-3450

Khoa Phần mềm Máy tính  Hệ 3 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 1 năm

Tầng 6, Tòa Hangil, Cơ sở chính
032) 610-3320

Khoa Kinh doanh Dệt may & Thời trang là nơi ươm mầm những tài năng sáng tạo, những nhà 
quản lý xuất sắc cho ngành công nghiệp dệt may & thời trang giá trị cao. Chúng tôi trang bị cho 
bạn kiến thức và kỹ năng thực tế để thành công trong mọi vai trò, từ hoạch định, thiết kế đến 
quản lý sản xuất, quản lý kênh phân phối trực tuyến và ngoại tuyến, từ đó mở ra vô vàn cơ hội 
nghề nghiệp hấp dẫn trong ngành dệt may & thời trang năng động.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Thương mại dệt may & thời trang, Phân phối & xúc tiến thời trang nội địa, Viện kiểm nghiệm 
& nghiên cứu liên quan đến dệt may & thời trang, Xúc tiến & cung ứng thời trang, Quản lý kế 
hoạch/sản xuất/phân phối sản phẩm thời trang (Merchandiser - MD), Quản lý cửa hàng (Shop 
Master), Trưng bày & quản lý hình ảnh sản phẩm (Visual Merchandiser - VMD), Khởi nghiệp quy 
mô nhỏ & kinh doanh trực tuyến (mô hình shop), v.v.

Chứng chỉ	� Kỹ sư công nghiệp dệt may, Kỹ sư công nghiệp thiết kế dệt may, Kỹ thuật viên nhuộm, CAD 
thiết kế & sơ đồ hàng dệt kim, GTQ (Chứng chỉ Kỹ thuật Đồ họa), ITQ (Chứng chỉ Kỹ năng Công 
nghệ Thông tin), Kỹ sư công nghiệp phối màu, Kỹ sư công nghiệp thiết kế thời trang, Kỹ sư công 
nghiệp quản lý sản phẩm thời trang, Chứng chỉ thiết kế kỹ thuật, Chứng chỉ quản lý cửa hàng, v.v.

Khoa Kinh doanh Dệt may & Thời trang  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Tầng 6, Tòa Hangil, Cơ sở chính
032) 610-3320

Khoa Đào tạo Công nghiệp Gốc là một cơ sở giáo dục (được chọn là trường đại học đào tạo  
nhân lực kỹ thuật nước ngoài cho ngành công nghiệp gốc năm 2024) chuyên đào tạo và huấn luyện 
kỹ thuật viên nước ngoài làm việc trong lĩnh vực công nghiệp gốc (ngành công nghiệp nền tảng 
sản xuất). Sinh viên tốt nghiệp Khoa Đào tạo Công nghiệp Gốc sau khi vượt qua kiểm tra kỹ năng sẽ 
có cơ hội nhận visa E-7 (visa làm việc) và định cư tại Hàn Quốc.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Ngành dệt may, gia công nhuộm

Chương trình 
đào tạo

	 - �Chương trình đào tạo theo từng giai đoạn từ cơ bản, lý thuyết, thực hành, thực tập đến nâng 
cao trong lĩnh vực dệt may và gia công nhuộm

	 - �Nâng cao năng lực tiếng Hàn thông qua các môn học liên quan đến tiếng Hàn (giao tiếp, viết)
	 - �Vận hành chương trình đào tạo kỹ năng số cơ bản và đáp ứng tự động hóa trong ngành công nghiệp gia công nhuộm
	 - �Thực hiện đào tạo kiểm định chứng nhận kỹ năng ngành nhuộm để lấy visa
	 - �Cung cấp cơ hội trải nghiệm thực tế thông qua thực tập tại xưởng

Ưu điểm	 - �Đào tạo kỹ thuật xuất sắc theo yêu cầu của ngành
	 - �Đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường việc làm Hàn Quốc
	 - �Tiếp thu ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc
	 - �Có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp dệt may và gia công nhuộm của Hàn Quốc

Khoa Kinh doanh Dệt may & Thời trang (Khoa Đào tạo Công nghiệp Gốc)  Hệ 2 năm
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Khoa Xã hội Nhân văn

Khoa Xã hội Nhân vănKhoa Kỹ thuật

Tầng 10, Ggumjip, Cơ sở chính
032) 610-3280

Khoa Quản trị Khách sạn và Du lịch nỗ lực đào tạo những nhân tài làm việc trong ngành du lịch, 
một ngành công nghiệp đầy hứa hẹn và phát triển trong thế kỷ 21. Chúng tôi kết hợp kiến thức 
chuyên sâu với những buổi thực hành nghiệp vụ, cùng cơ hội học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia 
hàng đầu, giúp bạn trở thành nhân tố sáng giá mà mọi doanh nghiệp du lịch đều khao khát.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Công ty Du lịch, Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng, Cửa hàng miễn thuế, Ngành dịch vụ ăn uống, 
Ngành tổ chức Hội nghị Quốc tế, Chuyên gia F&B, Sân golf, Casino, Công viên Giải trí, v.v.

Chứng chỉ	 - ��Dịch vụ du lịch: Hướng dẫn viên du lịch quốc tế (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung),  
chứng chỉ đặt vé và xuất vé máy bay, hướng dẫn viên du lịch nội địa, trưởng đoàn du lịch quốc 
tế, v.v.

	 - ��Dịch vụ khách sạn và ẩm thực: Quản lý khách sạn, nghiệp vụ khách sạn, kỹ năng pha chế rượu, 
barista, v.v.

	 - ��Nghiệp vụ văn phòng: Chứng chỉ tin học ứng dụng, xử lý văn bản, kế toán thuế Vi tính, v.v.

Khoa Quản trị Du lịch & Khách sạn  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Tầng 2, Tòa Millennium,  
Cơ sở chính
032) 610-0840

Khoa Dịch vụ Hàng không đào tạo các chuyên gia dịch vụ có nhân cách tốt và năng lực ngoại ngữ 
toàn cầu thông qua chương trình giáo dục sáng tạo, chú trọng thực tế, để có thể hoạt động trong 
lĩnh vực dịch vụ hàng không và các ngành dịch vụ nói chung như nhân viên văn phòng tại các 
doanh nghiệp.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Tiếp viên hàng không các hãng trong và ngoài nước, nhân viên mặt đất, nhân viên dịch vụ 
khách sạn, công ty du lịch, cửa hàng miễn thuế tại sân bay, dịch vụ hội nghị, nhân viên văn 
phòng doanh nghiệp, thư ký doanh nghiệp, Chính phủ và các tổ chức công, tổ chức tài chính, 
cơ sở y tế, v.v.

Chứng chỉ	� Các chứng chỉ liên quan đến ngoại ngữ, đặt vé và xuất vé máy bay, SMAT (Chứng chỉ quản lý 
dịch vụ), CPR (Hồi sức tim phổi), Chứng chỉ tin học ứng dụng cấp 1·2, Chứng chỉ thư ký cấp 1·2, 
Chứng chỉ pha chế rượu, v.v.

Khoa Dịch vụ Hàng không  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Tầng 7, Ggumjip, Cơ sở chính
032) 610-3460

Tại Khoa Kinh doanh và CNTT, chúng tôi đào tạo chuyên gia kinh doanh - CNTT sáng tạo,  
dẫn đầu kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0. Bạn sẽ được trang bị nền tảng kiến thức kinh doanh  
cốt lõi, làm chủ lập trình và khám phá công nghệ then chốt. Thông qua chương trình đào tạo 
được thiết kế phù hợp với nhu cầu của ngành, bao gồm phân tích Big Data, ERP, kế toán vi tính, 
marketing, cơ sở dữ liệu, lập trình (Python, Java), khoa trang bị kiến thức toàn diện về quản trị 
kinh doanh kết hợp với kiến thức CNTT, nhằm đào tạo nguồn nhân lực kinh doanh tích hợp CNTT 
thực tế và chuyên nghiệp. Hãy lựa chọn khoa Kinh doanh và CNTT để trở thành người tiên phong 
trong kỷ nguyên số!

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Doanh nghiệp Kinh doanh CNTT, Tổ chức tài chính, Nhà phân tích Dữ liệu Big Data, Nhân viên  
Kế toán, nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp thông thường, Trung tâm Mua sắm  
Trực tuyến, Lập trình viên, v.v.

Chứng chỉ	� Chứng chỉ tin học ứng dụng, ADsP (Chuyên gia phân tích dữ liệu bán chuyên), Chuyên viên quản lý thương mại điện tử, Chuyên viên vận  
hành thương mại điện tử, Kế toán Vi tính, Kế toán thuế Vi tính, Chuyên viên vận hành kế toán Vi tính, FAT, TAT, Kỹ thuật viên xử lý  
thông tin, Chuyên gia quản lý thông tin ERP, v.v.

Khoa Kinh doanh và Công nghệ thông tin  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Tầng 3, Ggumjip, Cơ sở chính
032) 610-3250

Khoa Thuế - Kế toán mang đến chương trình đào tạo lý thuyết bài bản cùng cơ hội thực tập 
giá trị tại các tổ chức hàng đầu, và tự hào là nơi đào tạo ra những chuyên gia thành công nhất,  
chinh phục các chứng chỉ chuyên môn danh giá cấp quốc gia như kế toán viên công chứng (CPA) và  
chuyên gia thuế.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Nhân viên kế toán tại các tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức công, tổ chức phi lợi  
nhuận / Nhân viên quản lý, nhân viên kinh doanh tại ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty  
bảo hiểm, v.v / Nhân viên kế toán thuế tại các văn phòng kế toán thuế / Công chức thuế,  
công chức hành chính tại các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương / Chuyên gia thuế, 
kế toán viên công chứng, chuyên gia quản lý tài chính, chuyên viên hải quan, v.v.

Chứng chỉ	 - ��Kế toán Vi tính cấp 1, Kế toán thuế Vi tính cấp 1·2, Kế toán thuế cấp 1·2 (chứng chỉ tư nhân được nhà nước công nhận, Hiệp hội Kế toán 
Thuế Hàn Quốc)

	 - �FAT cấp 1, TAT cấp 1·2 (chứng chỉ tư nhân được nhà nước công nhận, Hiệp hội Kế toán Công chứng Hàn Quốc)
	 - �Chuyên gia quản lý tài chính, Quản lý kế toán cấp 1 (chứng chỉ tư nhân được nhà nước công nhận, Công ty TNHH Kiểm toán Samil)
	 - �Kế toán viên công chứng, Chuyên gia thuế (chứng chỉ chuyên môn quốc gia, Ủy ban Giám sát Tài chính, Cơ quan Phát triển  

Nguồn nhân lực Hàn Quốc)

Khoa Thuế - Kế toán  Hệ 2 năm

Khoa Quản trị Kinh doanh nỗ lực đào tạo những nhà quản lý chuyên nghiệp có năng lực và  
phẩm chất đạo đức, có khả năng thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của môi trường doanh nghiệp và  
xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung. Khoa Quản trị Kinh doanh sẽ trang bị cho bạn những 
kỹ năng thực tế, sát với yêu cầu công việc nhất.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Quản lý kế toán và tài chính trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp, Quản lý Marketing  
phụ trách Marketing và quản lý khách hàng, Quản lý Nhân sự phụ trách quản lý nguồn  
nhân lực, Quản lý Sản xuất trong lĩnh vực Quản lý Sản xuất và Chất lượng, Giám sát Phân phối 
bán hàng và nhượng quyền thương mại, v.v.

Chứng chỉ	 - �Chứng chỉ quản lý: Chuyên gia tư vấn quản lý, Chuyên gia đánh giá quản lý, Chuyên gia quản lý 
dịch vụ, Chuyên viên quản lý, Chuyên viên quản lý hậu cần, Nhân viên bán hàng, Chuyên viên 
quản lý chất lượng, Chuyên viên tư vấn lao động, ERP, Tiếng Anh thương mại, v.v.

	 - �Chứng chỉ tài chính - kế toán: Chuyên viên phân tích chứng khoán, Chuyên viên tư vấn đầu tư, Chuyên gia hoạch định tài chính,  
Nhà giao dịch phái sinh, Kế toán viên công chứng, Chuyên viên thuế, Chuyên viên hải quan, Kế toán Vi tính, Kế toán thuế Vi tính, FAT, 
TAT, Chuyên gia thông tin kế toán, v.v.

	 - �Chứng chỉ tin học: Chứng chỉ tin học ứng dụng, ITQ, MOS, Xử lý văn bản, Kỹ sư thông tin, v.v.

Tầng 6, Tòa Hangil, Cơ sở chính
032) 610-3420

Khoa Quản trị Kinh doanh  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Tầng 5, Ggumjip, Cơ sở chính
032) 610-3430

Trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nơi công nghệ và giao tiếp đóng vai trò 
then chốt, Khoa Thư ký Hành chính Văn phòng tiên phong đào tạo những chuyên gia văn phòng 
toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu của thời đại mới. Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm môi trường  
học tập thực tế nhất với các phòng thực hành hiện đại, nơi bạn rèn luyện nghiệp vụ thư ký  
chuyên nghiệp, phát triển kỹ năng tin học văn phòng, nâng cao khả năng giao tiếp và trau dồi phong thái  
làm việc chuẩn mực.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Thư ký và hành chính văn phòng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như doanh nghiệp trong nước  
và quốc tế, cơ quan công quyền, tổ chức tài chính, cơ sở giáo dục và nghiên cứu, cơ sở y tế,  
cơ quan pháp luật, tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị, khách sạn, dịch vụ hàng không, v.v.

Chứng chỉ	� Chứng chỉ thư ký, TOEIC, TOEIC Speaking, HSK, Xử lý văn bản, Chứng chỉ tin học ứng dụng, MOS, 
Chứng chỉ kỹ năng công nghệ thông tin (ITQ), IT PLUS, Kế toán Vi tính, Kế toán thuế Vi tính, Chuyên viên vận hành kế toán Vi tính, FAT, 
TAT, Chuyên gia quản lý thông tin ERP, SMAT (Chứng chỉ quản lý dịch vụ), v.v.

Khoa Thư ký Hành chính Văn phòng  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

1514 VIỆN GIAO LƯU QUỐC TẾ ĐẠI HỌC BUCHEON Giới thiệu Khoa 



Khoa Xã hội Nhân văn Khoa Khoa học Tự nhiên

Tầng 4, Tòa Mongdang Memorial, 
Cơ sở chính
032) 610-0822

Nghề chăm sóc trẻ em không chỉ là chăm sóc, mà còn là giáo dục và định hướng cho những  
công dân tương lai. Với điều kiện làm việc lý tưởng và chế độ đãi ngộ tốt, đây là một sự nghiệp  
đáng mơ ước. Khoa Chăm sóc Trẻ em Đại học Bucheon cam kết đào tạo ra những chuyên viên chăm sóc 
trẻ em chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thành công trong lĩnh vực này.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Trường mầm non công lập, tư thục và dân lập, các trung tâm hỗ trợ chăm sóc trẻ em tổng hợp  
cấp khu vực, trung tâm trẻ em địa phương, lớp bán trú tiểu học, các công ty phát triển &  
kinh doanh giáo cụ và thiết bị giáo dục mầm non, viện nghiên cứu giáo dục, nhà xuất bản sách 
thiếu nhi, đài truyền hình giáo dục, v.v.

Chứng chỉ	� Chứng chỉ giáo viên mầm non cấp 2, chứng chỉ giáo viên mầm non dạy trẻ khuyết tật (khi tốt 
nghiệp chương trình chuyên sâu), và các chứng chỉ chuyên ngành khác.

Khoa Chăm sóc Trẻ em  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Trong bối cảnh xã hội đang đối mặt với nhiều vấn đề phúc lợi phức tạp do xã hội hóa dân số và 
những thay đổi nhanh chóng khác, Khoa Công tác Xã hội đào tạo những chuyên gia tiên phong, 
có trái tim nhân ái và năng lực hành động. Chúng tôi trang bị cho bạn sự sáng tạo, phẩm chất  
đạo đức và kiến thức chuyên môn vững chắc để giải quyết các vấn đề xã hội một cách hiệu quả, 
dựa trên sự tôn trọng sâu sắc đối với phẩm giá con người.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	 - �Cơ sở sinh hoạt: Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp, trung tâm phúc lợi người cao tuổi,  
trung tâm phúc lợi người khuyết tật, trung tâm trẻ em địa phương, trung tâm bảo trợ ban ngày cho  
người cao tuổi và người khuyết tật, cơ quan chuyên trách bảo vệ người cao tuổi, cơ sở  
phục hồi chức năng nghề nghiệp cho người khuyết tật, trung tâm tự lực địa phương, trung tâm  
hỗ trợ sức khỏe gia đình, trung tâm hỗ trợ đa văn hóa, v.v.

	 - �Cơ sở nội trú: Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở bảo trợ tạm thời cho trẻ em, cơ sở cư trú cho  
người khuyết tật, viện dưỡng lão, trung tâm bảo trợ thanh thiếu niên, cơ sở dành cho người  
vô gia cư, nhà ở tập thể, v.v.

Chứng chỉ	� Chứng chỉ nhân viên công tác xã hội cấp 2 (Bộ Y tế và Phúc lợi), chuyên viên sức khỏe gia đình (Bộ 
Bình đẳng giới và Gia đình), chuyên gia tư vấn và huấn luyện người cao tuổi, chuyên gia tư vấn 
tâm lý trẻ em và người cao tuổi, v.v. cùng nhiều chứng chỉ chuyên ngành khác.

Tầng 3, Tòa Mongdang Memorial, 
Cơ sở chính
032) 610-0670

Khoa Phúc lợi Xã hội  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Tầng 9, Khu Giảng đường,  
Cơ sở Sosa
032) 610-8330

Với đội ngũ giảng viên hàng đầu và nguồn lực giáo dục vượt trội, Khoa Mẫu giáo mang đến 
chương trình học được thiết kế riêng cho từng sinh viên. Chúng tôi cam kết đào tạo ra những  
giáo viên mẫu giáo chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, bằng cấp và kỹ năng thực tế để tự tin dẫn dắt  
tương lai của trẻ thơ.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Giáo viên tại các trường mẫu giáo công lập và tư thục, nhà trẻ công lập và tư thục, nhà trẻ tại 
nơi làm việc, giáo viên tại các tổ chức liên quan đến trẻ em, giáo viên hướng dẫn học tập và  
thực hành, các công ty liên quan đến phát triển giáo cụ và đồ chơi cho trẻ em, v.v.

Chứng chỉ	� Chứng chỉ giáo viên mẫu giáo cấp 2, chứng chỉ chuyên viên chăm sóc trẻ em cấp 2, cùng các 
chứng chỉ chuyên ngành khác

Khoa Mẫu giáo  Hệ 3 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 1 năm

Tầng 4, Tòa Yeji, Cơ sở chính
032) 610-3440

Tại Khoa Dinh dưỡng và Thực phẩm, bạn sẽ được khám phá thế giới dinh dưỡng một cách  
khoa học và bài bản. Chúng tôi không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu về thực phẩm và dinh dưỡng  
mà còn trang bị cho bạn khả năng ứng dụng để cải thiện sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Chuyên gia dinh dưỡng và nhân viên vệ sinh tại các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, tổ chức 
tài chính, khách sạn, trung tâm thương mại, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, trường mầm 
non, bếp ăn trường học các cấp (tiểu học, trung học, phổ thông, đại học), trường đặc biệt, 
bệnh viện đa khoa, bệnh viện điều dưỡng, trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện y học cổ truyền,  
trung tâm hỗ trợ quản lý bữa ăn cho trẻ em, lĩnh vực tư vấn sức khỏe, cơ sở phúc lợi xã hội,  
cơ sở chăm sóc trẻ em, các cơ sở đặc biệt; phát triển sản phẩm và quản lý chất lượng tại các doanh  
nghiệp, v.v.

Chứng chỉ	� Chuyên gia dinh dưỡng, Nhân viên Vệ sinh, Kỹ sư công nghiệp thực phẩm, Kỹ sư chế biến thực phẩm, Đầu bếp (món Hàn, món Nhật, 
món Trung), Kỹ sư công nghiệp nấu ăn, Thợ chế biến thực phẩm (thực phẩm chăn nuôi, nông sản,  thủy sản), Thợ làm bánh mì và bánh 
ngọt, Chuyên gia hướng dẫn nấu ăn cho trẻ em, Điều phối viên ẩm thực, v.v.

Khoa Dinh dưỡng & Thực phẩm  Hệ 3 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 1 năm

Tầng 2, Tòa Yeji, Cơ sở chính
032) 610-0810

Khoa Nghệ thuật Ẩm thực là nơi ươm mầm những tài năng ẩm thực, những người sẽ định hình 
hương vị và phong cách cho ngành công nghiệp khách sạn và dịch vụ ăn uống. Chúng tôi cam kết 
mang đến chương trình đào tạo thực tế, trang bị thiết bị hiện đại và dẫn dắt bởi những chuyên gia 
hàng đầu, giúp bạn trở thành những nhà lãnh đạo ẩm thực tài ba.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Đầu bếp tại các khách sạn trong và ngoài nước, Đầu bếp tại các nhà hàng và cơ sở kinh 
doanh ăn uống, Nhà quản lý dịch vụ ăn uống, Thợ làm bánh và quản lý tại các cửa hàng bánh 
chuyên nghiệp, Đầu bếp suất ăn công nghiệp, Đầu bếp tại các công ty cung cấp dịch vụ tiệc,  
Chuyên gia phát triển thực đơn cho các công ty kinh doanh ăn uống, Quản lý và đầu bếp tại các nhà  
hàng nhượng quyền, Chuyên gia tạo mẫu món ăn (food stylist), Giảng viên dạy nấu ăn,  
Khởi nghiệp nhà hàng và làm việc ở nước ngoài, v.v.

Chứng chỉ	� Chứng chỉ kỹ năng nấu ăn (món Hàn, món Âu, món Nhật, món Trung, chế biến cá nóc), Chứng chỉ kỹ sư công nghiệp nấu ăn (món Hàn, 
món Âu, món Nhật, món Trung, chế biến cá nóc), Thợ làm bánh mì và bánh ngọt, Kỹ sư chế biến thực phẩm, Barista, Chuyên gia trang trí 
món ăn (chứng chỉ tư nhân), Chuyên gia đánh giá ẩm thực (chứng chỉ tư nhân), Thợ làm bánh gạo truyền thống, v.v.

Khoa Nghệ thuật Ẩm thực  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Tầng 4, Tòa Millennium,  
Cơ sở chính
032) 610-0660

Bạn muốn hòa mình vào làn sóng K-Beauty đang chinh phục thế giới? Khoa Chăm sóc Sắc đẹp 
không chỉ đào tạo bạn trở thành chuyên gia làm đẹp toàn diện mà còn trang bị đầy đủ kỹ năng 
từ tạo mẫu tóc, trang điểm, chăm sóc da đến chăm sóc móng nhờ hệ thống đào tạo tiên tiến và 
chương trình học tập trung vào thực hành chuyên sâu, giúp bạn góp phần tạo nên những giá trị 
văn hóa K-Beauty độc đáo.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Nhà tạo mẫu tóc, Quản lý Salon tóc, Chuyên gia chăm sóc tóc và da đầu, Giảng viên tại các  
học viện làm đẹp, Giảng viên đào tạo cho thương hiệu về tóc, Nhà thiết kế tóc giả chuyên 
nghiệp, Nhà thiết kế tóc đặc biệt, Công ty phát hành tạp chí chuyên ngành làm đẹp, Công ty  
sản xuất sản phẩm chăm sóc tóc, Chuyên gia tạo mẫu tóc cô dâu, Chuyên gia tạo mẫu tóc cho  
nghệ sĩ giải trí, Chuyên gia tư vấn làm đẹp, Khởi nghiệp salon tóc, Tiệm cắt tóc nam, cửa hàng làm đẹp  
tổng hợp, v.v.

Chứng chỉ	 - �Chứng chỉ quốc tế: Pivot Point Sculpture, Ladies Perm Design, Color Design, Long Hair Design
	 - �Chứng chỉ Hàn Quốc: Chứng chỉ Chuyên viên làm đẹp (tóc, da, trang điểm, móng), Thợ cắt tóc, Kỹ sư công nghiệp màu sắc
	   * Nhận giấy phép hành nghề làm đẹp tổng hợp khi tốt nghiệp
	 - �Chứng chỉ tư nhân: Chứng chỉ Bới tóc chuyên nghiệp, Chuyên gia chăm sóc tóc và da đầu, Quản lý thẩm mỹ viện, Chuyên gia tạo 

phong cách làm đẹp, Wedding Planner, Chuyên gia trị liệu bằng hương thơm, Điều phối viên bệnh viện, Chuyên gia tư vấn màu sắc cá 
nhân

Khoa Chăm sóc Sắc đẹp  (Chuyên ngành Tạo mẫu Tóc)Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm
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Tầng 10, Khu Giảng đường,  
Cơ sở Sosa
032) 610-8440

Trong bối cảnh y học hiện đại và thay đổi lối sống, chuyên gia vệ sinh răng miệng đóng vai trò 
then chốt trong phòng ngừa và quản lý bệnh răng miệng. Ngành Vệ sinh răng miệng của Đại học 
Bucheon trang bị môi trường học tập tốt nhất, đào tạo chuyên sâu kiến thức, kỹ năng phát hiện,  
ngăn chặn bệnh và năng lực quản lý, nhằm tạo ra những chuyên gia vệ sinh răng miệng  
toàn diện, góp phần nâng cao sức khỏe răng miệng cộng đồng.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Các cơ sở y tế nha khoa (Bệnh viện đa khoa, bệnh viện nha khoa, phòng khám nha khoa),  
các trung tâm y tế công cộng (các cơ sở y tế công cộng, trạm y tế), cơ quan nhà nước và phòng y tế  
của doanh nghiệp, hạ sĩ quan quân y, v.v. (công ty sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe  
răng miệng, viện nghiên cứu, cơ hội việc làm ở nước ngoài)

Chứng chỉ	� Giấy phép hành nghề Chuyên gia Vệ sinh răng miệng, Chứng chỉ Điều phối viên bệnh viện, 
Chứng chỉ Điều phối viên Nha khoa, Chứng chỉ Kiểm soát nhiễm khuẩn nha khoa, Chứng chỉ 
Quản lý hành chính bệnh viện, Chứng chỉ Nghiệp vụ Thanh toán bảo hiểm nha khoa, Chứng chỉ 
Cấp cứu Cơ bản (BLS Provider)

Khoa Vệ sinh Răng miệng  Hệ 3 năm

Tầng 5, Khu Giảng đường,  
Cơ sở Sosa
032) 610-8420

Trước sự gia tăng của các loại bệnh tật, tai nạn và thảm họa, vai trò của những chuyên gia cấp cứu  
có năng lực sơ cứu chuyên nghiệp ngày càng trở nên quan trọng. Khoa Dịch vụ Y tế Khẩn cấp  
tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia y tế cấp cứu có năng lực ứng phó nhanh chóng, chính xác trong  
mọi tình huống khẩn cấp và quản lý bệnh nhân hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của  
xã hội.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Trung tâm Cấp cứu (Bệnh viện Đại học, bệnh viện Đa khoa, các cơ sở y tế khác), Trung tâm  
Hỗ trợ Cấp cứu, Lính cứu hỏa (lĩnh vực giải cứu - cấp cứu), Công chức Y tế công cộng, Cảnh sát Biển  
(cứu hộ - cấp cứu biển), Sĩ quan Trại giam, Phòng Y tế của Doanh nghiệp (lớn, vừa và nhỏ),  
Dịch vụ Xe cứu thương (EMS), Hạ sĩ quan quân y, Quân nhân, v.v.

Chứng chỉ	� Kỹ thuật viên cấp cứu cấp 1 (Kỳ thi quốc gia của Viện Khoa học Y tế và Sức khỏe Hàn Quốc), BLS 
Provider (do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cấp), BLS Instructor (do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cấp), 
Nhân viên sơ cứu (Hiệp hội Cứu thương Khẩn cấp Hàn Quốc), Chứng chỉ cứu hộ dưới nước (Hội 
Chữ thập đỏ Hàn Quốc), Giảng viên sơ cứu nâng cao, Hướng dẫn viên An toàn thảm họa

Khoa Dịch vụ Y tế Khẩn cấp  Hệ 3 năm

Tầng 7, Khu Giảng đường,  
Cơ sở Sosa
032) 610-8300

Khoa Điều dưỡng cam kết hết mình trong việc nuôi dưỡng những y tá chuyên nghiệp, có đạo đức 
và trách nhiệm, những người có thể đóng góp vào việc phục hồi sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật,  
giảm đau đớn và nâng cao sức khỏe cho đối tượng chăm sóc thông qua giáo dục lý thuyết  
điều dưỡng và thực hành lâm sàng.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Bệnh viện Đại học, Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Chuyên khoa, Viện dưỡng lão, Trạm y tế,  
Trung tâm Sức khỏe Nghề nghiệp, Điều dưỡng tại khu công nghiệp, Công ty Dược phẩm, Công ty  
Bảo hiểm, hãng Hàng không, phòng Y tế của doanh nghiệp, Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội, Bảo hiểm Y tế  
Quốc gia, Cơ quan thẩm định Bảo hiểm Y tế, Nghiên cứu sinh Đại học, Trợ giảng, v.v.

Chứng chỉ	� Giấy phép hành nghề Điều dưỡng, chứng chỉ Cấp cứu cơ bản (BLS Provider), chứng chỉ Cấp cứu 
nâng cao (KALS Provider)

Khoa Hành chính Y tế  Hệ 4 năm

Khoa Khoa học Tự nhiên

Tầng 3, Khu Giảng đường,  
Cơ sở Sosa
032) 610-8380

Để nâng cao sức khỏe răng miệng cộng đồng, kỹ thuật viên phục hình răng cần trang bị năng lực  
toàn diện, bao gồm: thiết kế phục hình và khí cụ, quản lý hiệu quả quy trình kỹ thuật nha khoa,  
khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo công nghệ và phát triển chuyên môn. Khoa Kỹ thuật  
Phục hình Răng Đại học Bucheon đã và đang tiên phong xây dựng môi trường học tập tiên tiến, 
trang bị các thiết bị thực hành hiện đại bậc nhất như máy phay 3D, máy in 3D, hệ thống CAD/CAM  
nha khoa, cùng chương trình đào tạo thực tế, giúp bạn trở thành chuyên gia hàng đầu trong  
kỷ nguyên 4.0.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Phòng lab nha khoa, phòng kỹ thuật nha khoa (bệnh viện đa khoa, bệnh viện đại học,  
bệnh viện răng hàm mặt, phòng khám nha khoa), khởi nghiệp phòng lab nha khoa, viện nghiên cứu  
y tế công cộng, công chức y tế, làm việc ở nước ngoài, công ty sản xuất thiết bị và vật liệu nha 
khoa, công ty phân phối thiết bị và vật liệu nha khoa, học lên cao học, viện nghiên cứu thiết bị y 
tế nha khoa, v.v.

Chứng chỉ	� Giấy phép hành nghề kỹ thuật viên phục hình răng, Chứng chỉ vận hành máy in 3D, CAT cấp 2

Khoa Kỹ thuật Phục hình Răng  Hệ 3 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 1 năm

Tầng 4, Tòa Millennium,  
Cơ sở chính
032) 610-0660

Bạn muốn hòa mình vào làn sóng K-Beauty đang chinh phục thế giới? Khoa Chăm sóc Sắc đẹp 
không chỉ đào tạo bạn trở thành chuyên gia làm đẹp toàn diện mà còn trang bị đầy đủ kỹ năng 
từ tạo mẫu tóc, trang điểm, chăm sóc da đến chăm sóc móng nhờ hệ thống đào tạo tiên tiến và 
chương trình học tập trung vào thực hành chuyên sâu, giúp bạn góp phần tạo nên những giá trị 
văn hóa K-Beauty độc đáo.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Chuyên gia Trang điểm (Makeup Studio, Cửa hàng Áo cưới), Thợ trang điểm phim ảnh/  
truyền hình, Chuyên viên tư vấn làm đẹp, Tạp chí Thời trang, Điều phối viên cho nghệ sĩ giải trí,  
Chuyên viên tư vấn màu sắc cá nhân, Công ty Mỹ phẩm, Chuyên viên Thẩm mỹ tại bệnh viện (Khoa Da  
liễu, khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, v.v.), Điều phối viên tại bệnh viện, Kỹ thuật viên Spa ở khách sạn, 
Chuyên gia chăm sóc tóc (da đầu), Chủ salon, Nhà sáng tạo nội dung Làm đẹp, Giảng viên học 
viện làm đẹp, Nghệ nhân vẽ móng, v.v.

Chứng chỉ	 - �Chứng chỉ quốc gia: Chứng chỉ Chuyên viên làm đẹp (Trang điểm, da, móng, tóc), Kỹ sư công nghiệp màu sắc, Chuyên viên điều chế mỹ 
phẩm theo yêu cầu 	   * Nhận giấy phép hành nghề làm đẹp tổng hợp khi tốt nghiệp

	 - �Chứng chỉ tư nhân: Chuyên viên trang điểm sân khấu, Nhà tạo mẫu, Điều phối viên bệnh viện, Chuyên gia tư vấn màu sắc cá nhân, 
Quản lý thẩm mỹ viện, Chuyên gia chăm sóc tóc và da đầu, Chuyên gia trị liệu bằng hương thơm, Chuyên gia quản lý vóc dáng (Chuyên 
gia quản lý béo phì), Chứng chỉ bới tóc chuyên nghiệp, Wedding Planner, v.v.

Khoa Chăm sóc Sắc đẹp  (Chuyên ngành Thiết kế Làm đẹp)Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm

Tầng 4, Ggumjip,  
Cơ sở Chính
032) 610-0830

Khoa Hành chính Y tế chắp cánh cho những chuyên gia tương lai với khát vọng đóng góp vào  
sự phát triển của ngành y tế và nâng cao sức khỏe cho mọi người. Chúng tôi sở hữu chương  
trình đào tạo toàn diện, kết hợp kiến thức y khoa cơ bản, lý thuyết và thực hành quản lý y tế,  
cùng những kỹ năng thực tế về bảo hiểm y tế và quản lý bệnh viện.
* �Khoa Hành chính Y tế tự hào đạt chuẩn kiểm định về quản lý thông tin y tế, đảm bảo trang bị cho  

sinh viên đủ điều kiện để tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	 - �Hành chính tổng hợp, quản lý thông tin y tế, điều phối viên bệnh viện, thẩm định chi phí  
khám chữa bệnh tại các bệnh viện đa khoa, bệnh viện địa phương, v.v.

	 - �Các cơ quan nhà nước như Bảo hiểm Xã hội, Cơ quan Thẩm định Bảo hiểm Y tế, Tổng cục 
Thống kê (vị trí thống kê y tế), và công chức ngành y tế.

	 - �Các tổ chức trực thuộc chính phủ như Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Nghiên cứu Y học 
Quốc gia, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, v.v.

	 - �Các doanh nghiệp tư nhân: công ty tư vấn y tế, công ty thiết bị y tế, công ty liên quan đến thông tin y tế, công ty dược phẩm,  
công ty bảo hiểm phi nhân thọ, v.v.

Chứng chỉ	� Chứng chỉ Quản lý Hành chính Bệnh viện, Chứng chỉ Quản lý Thông tin Y tế, Chứng chỉ Điều phối viên Bệnh viện, Chứng chỉ Bảo hiểm  
Y tế, Chứng chỉ Thẩm định Bảo hiểm Y tế, Chứng chỉ Giám định Tổn thất và các chứng chỉ tin học văn phòng như ITQ, MOS, ICDL,  
Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin, Chứng chỉ Kế toán vi tính, v.v.

Khoa Hành chính Y tế  Hệ 3 năm
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Hướng dẫn Tuyển sinh

1. Lịch tuyển sinh hàng năm

Phân loại Thời hạn nộp đơn và hồ sơ Thời gian nhập học

Kỳ Xuân Từ tháng 11 ~ tháng 2 Đầu tháng 3

Kỳ Thu Từ tháng 5 ~ tháng 8 Cuối tháng 8

2. Điều kiện Ứng tuyển
Đáp ứng một trong hai điều kiện 1 hoặc 2 dưới đây và có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn tuyển sinh của  
học kỳ tuyển sinh đó:

2-1) �Cả bố và mẹ đều là người nước ngoài và bản thân ứng viên đã hoàn thành toàn bộ chương trình giáo dục tương đương với 
giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của Hàn Quốc ở Hàn Quốc hoặc nước ngoài

2-2) �Chỉ bản thân ứng viên có quốc tịch nước ngoài và đã hoàn thành toàn bộ chương trình giáo dục tương đương với  
giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của Hàn Quốc ở nước ngoài

* �Bắt buộc phải kiểm tra hướng dẫn tuyển sinh của học kỳ tuyển sinh đó để biết các giấy tờ cần nộp và yêu cầu về trình độ 
ngoại ngữ

(Tải Hướng dẫn tuyển sinh và đơn đăng ký nhập học: Trang chủ Viện Giao lưu Quốc tế → Đào tạo Cử nhân → Hướng dẫn 
Tuyển sinh)

Chú ý 1. �Ứng viên thuộc diện “chỉ bản thân có quốc tịch nước ngoài” phải hoàn thành toàn bộ chương trình giáo dục tương đương 
với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của Hàn Quốc ở nước ngoài mới đủ điều kiện đăng ký.  
Trong trường hợp này, phải nộp đầy đủ bằng tốt nghiệp cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (xác nhận lãnh sự)  
và bảng điểm (công chứng), cùng với giấy chứng nhận xuất nhập cảnh

2. �Tiêu chuẩn quốc tịch được căn cứ vào ngày nộp đơn đăng ký, không chấp nhận trường hợp đang giữ cả quốc tịch Hàn  
và một quốc tịch khác

3. �Không công nhận các hình thức chứng nhận học lực tương đương kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học tại nhà,  
học trực tuyến

3. Học phí và Học bổng
3-1) Học phí

Khoa Học phí (KRW)

Khoa Kỹ thuật, Khoa Thiết kế Phương tiện Kỹ thuật số, Khoa Dinh dưỡng & Thực phẩm,  
Khoa Hành chính Y tế, Khoa Dịch vụ Hàng không

3,542,500 

Khoa Xã hội Nhân văn 3,378,500 

Khoa Thể thao Phục hồi Chức năng 3,592,500

Khoa Nghệ thuật Ẩm thực, Khoa Điều dưỡng, Khoa Kỹ thuật Phục hình Răng, Khoa Thú cưng 3,695,500 

Khoa Chăm sóc Làm đẹp (Chuyên ngành Tạo mẫu Tóc, Thiết kế Làm đẹp) 3,717,500

Khoa Dịch vụ Y tế Khẩn cấp 3,702,800

Khoa Vệ sinh Răng miệng 3,784,700

- Số tiền trên là học phí một học kỳ theo tiêu chuẩn của tân sinh viên nhập học năm học 2024 và có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.
- Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang chủ của Viện Giao lưu Quốc tế.

※ Tuyển sinh đặc biệt cho sinh viên quốc tế ngoài chỉ tiêu có thể thay đổi tùy theo khoa, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi đăng ký.

Khoa Nghệ thuật & Thể thao

Đào tạo Cử nhân

Khoa Khoa học Tự nhiên

Tầng 12, Khu Giảng đường,  
Cơ sở Sosa
032) 610-8390

Sự thay đổi trong cơ cấu dân số và nhận thức xã hội về vai trò của thú cưng trong gia đình đã  
thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp thú cưng. Nắm bắt xu hướng này,  
Khoa Thú cưng chú trọng vào chương trình giáo dục thực tế, trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn  
toàn diện về ngành, bao gồm chăm sóc sức khỏe động vật, hiệu chỉnh hành vi, làm đẹp cho  
thú cưng, đồng thời đề cao giá trị nhân văn, tôn trọng sự sống. Mục tiêu của khoa là đào tạo ra những  
chuyên gia thú cưng có năng lực dẫn dắt và phát triển ngành trong tương lai.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Bệnh viện thú y, tổ chức bảo vệ động vật, cơ sở thú y chuyên khoa, công ty dược phẩm thú y, 
viện nghiên cứu, trường mầm non cho thú cưng, quán cà phê thú cưng, trung tâm huấn luyện 
thú cưng, salon làm đẹp cho chó, cửa hàng thú cưng, khách sạn thú cưng, công ty thức ăn cho 
động vật, công ty dịch vụ tang lễ thú cưng, thủy cung, công ty thời trang thú cưng, công ty 
phân phối và sản xuất đồ dùng cho thú cưng

Chứng chỉ	� Kỹ thuật viên thú y, Chuyên gia huấn luyện hành vi thú cưng, Chuyên gia làm đẹp cho thú cưng, Điều phối viên bệnh viện thú y,  
Chuyên gia quản lý thú cưng, Chuyên gia dịch vụ tang lễ thú cưng, Chuyên gia tư vấn tâm lý trị liệu nhờ động vật, Chuyên gia thời trang 
thú cưng, Chuyên gia trị liệu bằng hương thơm cho thú cưng, Chuyên gia massage cho thú cưng

Khoa Thú cưng  Hệ 2 năm

Khoa Thiết kế Phương tiện Kỹ thuật số bắt đầu với chương trình giáo dục thiết kế cơ bản có  
hệ thống, thông qua các môn học như truyền thông thị giác (thiết kế đồ họa), thiết kế trải nghiệm  
người dùng (UX), thiết kế giao diện người dùng (UI), đồ họa chuyển động (motion graphic), AR, 
VR,... nhằm đào tạo ra những nhà thiết kế nội dung kỹ thuật số có khả năng ứng phó linh hoạt với 
mọi thay đổi của môi trường truyền thông kỹ thuật số.

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Nhà thiết kế trực quan, Thiết kế thương hiệu (CI, BI), Thiết kế Web/Mobile, Marketing mạng xã 
hội, Thiết kế UX/UI, Thiết kế ấn phẩm xuất bản, Sản xuất E-book, Thiết kế Trình chiếu, Thiết kế 
bao bì, Sản xuất đồ họa video, Nhà sáng tạo nội dung cá nhân (Youtube), Sản xuất và lên kế  
hoạch nội dung VR, AR, Nhà thiết kế Quảng cáo, Nhà thiết kế Nhân vật, Họa sĩ Minh họa,  
Khởi nghiệp Thiết kế, v.v.

Chứng chỉ	� Kỹ thuật viên Vận hành Đồ họa máy tính, Kỹ sư công nghiệp Thiết kế Đồ họa, Kỹ sư Thiết kế đồ họa, Kỹ thuật viên Thiết kế web, Kỹ sư  
Phối màu, Kỹ sư công nghiệp Phối màu, Chứng chỉ quốc tế ACA, GTQ Photoshop, GTQi (Illustrator), GTQid (InDesign), v.v.

Tầng 5, Tòa Hangil, Cơ sở chính
032) 610-3380

Khoa Thiết kế Phương tiện Kỹ thuật số  Hệ 3 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 1 năm

Tầng 1, Tòa Mongdang Memorial, 
Cơ sở chính
032) 610-3490

Khoa Phục hồi chức năng Thể thao nỗ lực không ngừng trong công tác giáo dục và đào tạo nên 
các huấn luyện viên y tế và huấn luyện viên cá nhân có kiến thức chuyên môn thực tế và kỹ năng  
thực hành thành thạo, có khả năng làm việc ngay lập tức trong các lĩnh vực liên quan đến  
phục hồi chức năng vận động

Nghề nghiệp 
Tiềm năng

	� Bệnh viện đa khoa, trung tâm phục hồi chức năng, bệnh viện phục hồi chức năng,  
trung tâm tăng cường sức khỏe, huấn luyện viên cho tuyển thủ, phòng gym, trung tâm thể thao  
thanh thiếu niên, trung tâm phát triển trẻ em, bệnh viện tư nhân, phòng khám y học cổ truyền,  
trung tâm thể dục đặc biệt, trung tâm y tế cộng đồng, các tổ chức công cộng (ủy ban thể thao  
thành phố/quận, liên đoàn thể thao người khuyết tật, v.v.), khu dân cư cao cấp cho  
người cao tuổi

Chứng chỉ	� Chuyên gia Y học thể thao, Huấn luyện viên thể thao cộng đồng, Huấn luyện viên thể thao 
thanh thiếu niên, Huấn luyện viên thể thao người cao tuổi, Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật, Huấn luyện viên cá nhân,  
Chuyên gia phục hồi chức năng vận động, Nhân viên sơ cứu, Chuyên gia massage thể thao

Khoa Thể thao Phục hồi Chức năng  Hệ 2 năm

Đào tạo Chuyên sâu Hệ 2 năm
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3-2) Học bổng

Loại học bổng / Đối tượng Tên học bổng Điều kiện được cấp học bổng Giá trị học bổng

Tân sinh viên
Đào tạo Cử nhân 

Chuyên môn / 

Đào tạo Chuyên sâu

Năng lực tiếng Hàn 
xuất sắc

Sinh viên có TOPIK 6 Giảm 60% học phí

Sinh viên có TOPIK 5 Giảm 50% học phí

Sinh viên có TOPIK 4 Giảm 40% học phí

Sinh viên có TOPIK 3 Giảm 30% học phí

Sinh viên có TOPIK 2 Giảm 10% học phí

Sinh viên 
đang học  
tại trường

Đào tạo Cử nhân 
Chuyên môn Học lực xuất sắc

Đạt 90/100 điểm trở lên trong học kỳ ngay trước Giảm 60% học phí

Đạt 80/100 điểm trở lên trong học kỳ ngay trước Giảm 30% học phí

Đạt 70/100 điểm trở lên trong học kỳ ngay trước Giảm 20% học phí

Đào tạo Chuyên sâu Đạt 70/100 điểm trở lên trong học kỳ ngay trước Giảm 30% học phí

3-3) Học bổng khác

N0. Tên học bổng Tiêu chí lựa chọn Giá trị học bổng

1 Hangil Challenge

- �Sinh viên nước ngoài đã hoàn thành khóa học tiếng Hàn chính quy 
của Đại học Bucheon và sau đó ứng tuyển lên chương trình đại học 
cùng trường

- �Sinh viên nước ngoài tốt nghiệp (dự kiến tốt nghiệp) từ các tổ chức 
giáo dục nước ngoài đã ký kết thỏa thuận hợp tác và sau đó  
nhập học vào Đại học Bucheon

Theo quyết định của hội đồng xét duyệt

2 Việc làm  
(Thực tập Hành chính)

- �Sinh viên hỗ trợ hành chính tại các phòng ban trực thuộc trường 
đại học  
(Tuyển chọn thông qua giới thiệu của trưởng các phòng ban  
hành chính và trưởng các cơ quan trực thuộc/liên kết)

Lương theo giờ

3 Nhân tài đặc thù của 
khoa

- �Tuyển chọn những nhân tài phù hợp với đặc thù của khoa  
thông qua giới thiệu của trưởng khoa Theo quyết định của hội đồng xét duyệt

4 Nhân tài phát triển bền 
vững

- �Tuyển chọn những nhân tài nỗ lực vì sự phát triển bản thân  
bền vững thông qua giới thiệu của trưởng khoa Theo quyết định của hội đồng xét duyệt

5 SELP Mileage
- �Tuyển chọn trong số sinh viên hiện tại có điểm tích lũy SELP  

(chương trình dẫn dắt phát triển bản thân của Đại học Bucheon) 
thông qua giới thiệu của ủy ban liên quan

Theo quyết định của hội đồng xét duyệt

6 Nhà lãnh đạo trẻ
- �Tuyển chọn những sinh viên là cán bộ của hội sinh viên và các  

tổ chức tự quản thông qua giới thiệu của trưởng bộ phận phụ 
trách

- �Đạt 80/100 điểm trở lên  
sau quy đổi: 100% mức chuẩn

- �Đạt 70 đến dưới 80/100 điểm  
trở lên sau quy đổi: 50% mức 
chuẩn

4. Hồ sơ Ứng tuyển

No Hồ sơ Ứng tuyển

Cách thức Công chứng

Trung Quốc
Các nước 

khác ngoài 
Trung Quốc

1 • Đơn đăng ký nhập học 1 bản  [Mẫu 1]

Không có

2 • Giới thiệu bản thân 1 bản  [Mẫu 2]

3 • Cam kết bảo đảm kinh phí du học 1 bản  [Mẫu 3]

4 • Phiếu đồng ý thu thập thông tin cá nhân  [Mẫu 4]

5 • Bản sao hộ chiếu của ứng viên 1 bản

6
• �Bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài (mặt trước và mặt sau) 1 bản  

(chỉ nộp đối với người đang cư trú tại Hàn Quốc)

7
• �Bản sao giấy tờ tùy thân của bố và mẹ mỗi người 1 bản (Hộ chiếu /  

chứng minh thư của quốc gia đó hoặc thẻ đăng ký người nước ngoài của 
Hàn Quốc)

8
• �Giấy tờ chứng minh thu nhập của người cam kết bảo đảm kinh phí du học  

(ví dụ: giấy chứng nhận công tác hoặc giấy chứng nhận thu nhập) 1 bản
Dịch thuật công chứng

(Dịch tiếng Hàn hoặc tiếng Anh)

9

• Trường hợp cả bố và mẹ đều là người nước ngoài
- �Bản công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp (dự kiến tốt nghiệp)  

trung học phổ thông 1 bản

• Trường hợp chỉ bản thân là người nước ngoài
- �Bản công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp (dự kiến tốt nghiệp) của 

trường nước ngoài tương đương với giáo dục tiểu học và trung học cơ sở 
của Hàn Quốc, mỗi cấp 1 bản

* �Không cần hợp pháp hóa lãnh sự hay xác nhận lãnh sự nếu học sinh theo học 
trường trung học phổ thông tại Hàn Quốc

① �Ứng viên tốt nghiệp trường trung học 
phổ thông công lập: Giấy chứng nhận 
học lực do Trung tâm Chứng nhận  
Học lực của Bộ Giáo dục Trung Quốc 
(CHSI) cấp

② �Ứng viên tốt nghiệp trường trung cấp 
chuyên nghiệp, trường dạy nghề: 
- �B ả n  o n l i n e :  G i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  

tốt nghiệp do cơ quan giáo dục  
địa phương cấp

- �B ả n  o f f l i n e :  G i ấy  c h ứ n g  n h ậ n  
tốt nghiệp do trường tự cấp, giấy tờ 
chứng nhận do cơ quan giáo dục địa 
phương cấp

- �Cần có xác nhận của Lãnh sự quán 
Đại Hàn Dân Quốc tại Trung Quốc

Sau khi hợp 
pháp hóa lãnh 
sự (Apostille) 

hoặc dịch thuật 
công chứng 

(tiếng Hàn hoặc 
tiếng Anh), cần 

xác nhận  
lãnh sự

10

• �Trường hợp cả bố và mẹ đều là người nước ngoài
- Bản công chứng bảng điểm trung học phổ thông 1 bản

• Trường hợp chỉ bản thân là người nước ngoài
- �Bản công chứng bảng điểm của các trường nước ngoài tương đương với 

giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của Hàn Quốc, 
mỗi cấp 1 bản

Sau khi hợp pháp hóa lãnh sự 
(Apostille) hoặc dịch thuật công 

chứng (tiếng Hàn hoặc tiếng 
Anh), cần xác nhận lãnh sự

11
• �Giấy chứng minh quan hệ giữa ứng viên với cha mẹ hoặc giấy khai sinh của 

ứng viên 1 bản (Nếu bố mẹ ly hôn hoặc qua đời cần nộp bản công chứng 
giấy tờ chứng minh liên quan)

Bản công chứng giấy chứng nhận quan 
hệ thân tộc (亲属关系证明) hoặc bản 
công chứng sổ hộ khẩu (居民户口簿)

Dịch thuật công 
chứng (tiếng 

Hàn hoặc tiếng 
Anh)

12

• �Chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (nếu có)
* �Bắt buộc phải kiểm tra yêu cầu về năng lực tiếng Hàn trong hướng dẫn tuyển sinh

Tải Hướng dẫn Tuyển sinh: Trang chủ Viện Giao lưu Quốc tế → Đào tạo Cử nhân → 
Hướng dẫn Tuyển sinh

Không có

13
• �Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học tiếng Hàn tại Hàn Quốc và bảng điểm 

1 bản (nếu có)

14
• �Giấy chứng nhận xuất nhập cảnh: Từ khi sinh ra đến thời điểm nộp đơn
(Chỉ nộp đối với trường hợp chỉ bản thân ứng viên là người nước ngoài)

15

• �Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (Giấy xác nhận của ứng viên hoặc 
bố mẹ. Trường hợp kết hôn di trú có thể nộp xác nhận của vợ/chồng. Số tiền 
từ 20,000,000 KRW trở lên) 1 bản
Sinh viên đã hoàn thành khóa học tiếng Hàn chính quy của Đại học Bucheon 
chỉ cần chứng minh 10,000,000 KRW

* �Chỉ chấp nhận các giấy tờ được cấp trong vòng 1 tháng tính đến ngày nộp đơn

Đào tạo Cử nhân
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Đào tạo Chính quy Tiếng Hàn

1. Lịch Tuyển sinh Hàng năm

Học kỳ Thời hạn Lịch học Lịch nộp hồ sơ và đóng học phí

Kỳ Xuân Tháng 3 ~ Tháng 5

Thứ Hai ~ Thứ Sáu
Lớp 3 ~ Lớp 6: 09:00 ~ 13:00
Lớp 1 ~ Lớp 2: 13:30 ~ 17:00

Tháng 12 ~ Tháng 2

Kỳ Hè Tháng 6 ~ Tháng 8 Tháng 3 ~ Tháng 5

Kỳ Thu Tháng 9 ~ Tháng 11 Tháng 6 ~ Tháng 8

Kỳ Đông Tháng 12 ~ Tháng 2 Tháng 9 ~ Tháng 11

2. Điều kiện Ứng tuyển
Ứng viên đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có học lực ở cấp tương đương

3. Học phí và Học bổng

3-1) Học phí: 1,200,000 KRW
3-2) Học bổng Thành tích Xuất sắc

Phân loại Giá trị Cách thức Trao học bổng

Sinh viên đứng Nhất mỗi cấp 600,000 KRW (50% học phí) Giảm trừ cho lần đóng học phí của kỳ tiếp theo

4. Hồ sơ Ứng tuyển

No Hồ sơ Ứng tuyển

Cách thức Công chứng

Trung Quốc
Các nước 

khác ngoài 
Trung Quốc

1 Đơn đăng ký tuyển sinh 1 bản  [Mẫu 1]

Không có

2 Giới thiệu bản thân 1 bản  [Mẫu 2]

3 Kế hoạch Học tập  [Mẫu 3]

4 Cam kết Bảo đảm Kinh phí Du học 1 bản  [Mẫu 4]

5 Phiếu đồng ý thu thập thông tin cá nhân  [Mẫu 5]

6 Bản sao Hộ chiếu của ứng viên 1 bản

7
Bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài (mặt trước và mặt sau) 1 bản (chỉ nộp 
đối với người đang cư trú tại Hàn Quốc)

8

Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng trên 10,000,000 KRW (của ứng viên 
hoặc bố mẹ) 1 bản 
* �Yêu cầu nộp giấy xác nhận số dư do ngân hàng trong nước tại địa phương 

cấp, với số tiền gửi trên 10,000,000 KRW (bắt buộc duy trì số dư trên 3 tháng) 
(áp dụng từ 30/09/2021)

9

Giấy tờ chứng minh tài chính trên 10,000,000 KRW 1 bản (của ứng viên hoặc 
bố mẹ)
* �Trường hợp nộp giấy tờ chứng minh tài chính của phụ huynh, cần nộp kèm 

giấy chứng nhận công tác, giấy chứng nhận thu nhập hàng năm hoặc  
bản sao giấy phép kinh doanh của phụ huynh

Dịch thuật công chứng (Bản dịch tiếng Hàn, tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

10
Bản công chứng bằng tốt nghiệp cấp học cao nhất  
(từ trung học phổ thông trở lên) 1 bản

① �Ứng viên tốt nghiệp trường trung học phổ thông công 
lập: Giấy chứng nhận học lực do Trung tâm Chứng nhận 
Học lực của Bộ Giáo dục Trung Quốc (CHSI) cấp

② �Ứng viên tốt nghiệp trường trung cấp chuyên nghiệp, 
trường dạy nghề:
- �Bản online: Giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan 

giáo dục địa phương cấp
- �Bản offline: Giấy chứng nhận tốt nghiệp do trường 

tự cấp, giấy tờ chứng nhận do cơ quan giáo dục địa 
phương cấp

- �Cần có xác nhận của Lãnh sự quán Đại Hàn Dân Quốc 
tại Trung Quốc

Sau khi hợp 
pháp hóa lãnh sự 

(Apostille) hoặc dịch 
thuật công chứng 
(tiếng Hàn hoặc 

tiếng Anh), cần xác 
nhận lãnh sự

11
Bản công chứng bảng điểm cấp học cao nhất (từ trung học phổ thông trở lên) 
1 bản

Sau khi hợp pháp hóa lãnh sự (Apostille) hoặc dịch thuật 
công chứng (tiếng Hàn hoặc tiếng Anh),  

cần xác nhận lãnh sự

12
Giấy chứng minh quan hệ giữa ứng viên với cha mẹ hoặc giấy khai sinh của 
ứng viên 1 bản (Nếu bố mẹ ly hôn hoặc qua đời cần nộp bản công chứng giấy 
tờ chứng minh liên quan)

Bản công chứng giấy chứng nhận quan hệ thân tộc (亲
属关系证明) hoặc bản công chứng sổ hộ khẩu (居民

户口簿)

Dịch thuật công 
chứng (tiếng Hàn, 

tiếng Anh hoặc tiếng 
Nhật)

13 Chứng chỉ năng lực tiếng Hàn 1 bản (nếu có)

Không có14 Ảnh (3.5cm X 4.5cm) 1 bản

15 Phí xét tuyển: 50,000 KRW

* Tất cả các giấy tờ công chứng chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm, giấy tờ chứng minh tài chính chỉ có hiệu lực trong vòng 1 tháng (30 ngày) kể từ ngày cấp
* Visa đào tạo tiếng Hàn tổng hợp (D-4): Visa đào tạo tiếng Hàn tổng hợp có thể được gia hạn tối đa 2 năm tại Hàn Quốc
* �Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc trên 6 tháng sẽ tự động tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia (nếu không đóng phí bảo hiểm sẽ không thể gia hạn visa  

và thay đổi tư cách lưu trú)
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Kết nối với chúng tôi

Telegram
(Uzbekistan, Nga)

WeChat (Trung Quốc)

Tiếng Nhật

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Anh

E-mail

Tiếng Hàn

Tiếng Hàn

Tòa Quốc tế

Phòng 2 người Phòng 3 người Phòng bếp

Khuôn viên xung quanh Phòng 2 người Phòng gym

Ký túc xá Mongdang (Cơ sở Sosa)

- Ký túc xá cung cấp giường, bàn học, tủ quần áo cơ bản.
- Mỗi phòng có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng biệt.

- �Ký túc xá sẽ nhận đăng ký theo thứ tự ưu tiên đến khi hết chỗ.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ ở của ký túc xá, có thể không còn loại phòng mà bạn mong muốn.
- Chi phí và loại phòng trên được tính theo thời điểm tháng 3 năm 2025 và có thể có một số thay đổi tùy theo tình hình thực tế.
※ Để biết thêm chi tiết về ký túc xá, vui lòng tham khảo trang web của trường.

Phân loại Loại phòng Chi phí (1 tháng) Tiền cọc

Tòa Quốc tế
Phòng 3 người 250,000 KRW 500,000 KRW

Phòng 2 người 300,000 KRW 600,000 KRW

Ký túc xá Mongdang (Cơ sở Sosa) Phòng 2 người 300,000 KRW 200,000 KRW

Giới thiệu Ký túc xá

Cơ sở vật chất

Chi phí

Trang chủ Viện Giao 
lưu Quốc tế

Youtube Weibo (Trung Quốc)

TEL. +82-32-610-0721~3      E-mail. bcuoia@bc.ac.kr

Liên hệ Tuyển sinh
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